BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ KIỂM TRA VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC

 KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN
           I. KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH    VÀ ĐẦU TƯ

1. Kiểm tra văn bản trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Bộ Tư pháp

          1.1. Số văn bản và kết quả kiểm tra

Trong năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 16 thông tư, thông tư liên tịch và gửi đến Cục Kiểm tra văn bản để kiểm tra là 16, chiếm 100%. Nội dung chủ yếu của các thông tư quy định chi tiết về hồ sơ giấy tờ trong các lĩnh vực là: đấu thầu (như lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng), doanh nghiệp (như biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn việc trao đổi thông tin qua mạng, ….). Kết quả kiểm tra bước đầu 16/16 thông tư chưa phát hiện được văn bản của Bộ KHĐT có dấu hiệu trái pháp luật.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành 01 thông tư (Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia)
, kiểm tra bước đầu chưa phát hiện có dấu hiệu không phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2. Tình hình xử lý văn bản do Bộ KHĐT ban hành

Tính đến nay, Cục Kiểm tra văn bản phát hành 01 thông báo kiểm tra số 194/CV-KTrVB ngày 14/8/2013 đối với Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 7/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nội dung này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2.1. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 30/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2009/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành năm 2016 có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ.

Ngày 15/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6323/BKHĐT-PC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền có các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 452 văn bản trên cơ sở các văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm 50 văn bản do 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 462 văn bản của 62/63 địa phương
.
2.2 . Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
Ngày 30/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Số liệu về văn bản phải rà soát, số văn bản đã được rà soát, kết quả rà soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát: Hết năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát 778 văn bản QPPL, cập nhật lên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát bổ sung 26 văn bản QPPL ban hành trong năm 2016 gồm 14 thông tư, 02 thông tư liên tịch, 05 nghị định của Chính phủ, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 01 Luật của Quốc hội. 


     Ngày 26/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết ngày 31/12/2016. Theo đó, đến hết ngày 31/12/2016 có 231 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 06 Luật, 44 Nghị định của Chính phủ, 88 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 35 Thông tư liên tịch, 53 Thông tư và 04 Quyết định của Bộ trưởng; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2016 có 30 văn bản, gồm: 02 Luật, 05 Nghị định của Chính phủ, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch, 12 Thông tư của Bộ trưởng và 01Quyết định của Bộ trưởng, trong các lĩnh vực dưới đây:LIÊN QUAN
· Chiến lược, quy hoạch, kinh tế xã hội 

· Đầu tư, đầu tư công

· Đấu thầu
· Doanh nghiệp 

· Hợp tác xã 

· Thống kê Viện trợ 

· Lĩnh vực khác.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tiến hành rà soát các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương và khu vực đang còn hiệu lực thi hành.
          2.3. Về tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên, kinh phí; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BKHĐT ngày 20/7/2016 phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không bố trí được kinh phí cho hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hàng năm.

Vụ Pháp chế phân công 01 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý và 01 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

          2.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, hoạt động phối hợp trong công tác năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ưu điểm: 

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên tại các đơn vị thuộc Bộ và tại Vụ Pháp chế. Các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Việc triển khai công tác rà soát, kiểm tra đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai bài bản, từ việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, có công văn đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện.

Số lượng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hiện có nội dung trái pháp luật rất ít, từ năm 2013 đến nay Cục Kiểm tra văn bản mới có 01 thông báo kiểm tra đối với Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT.

Hạn chế: 

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đôi khi còn chưa kịp thời. 

Kết quả của công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa có kết quả cụ thể về công tác tự kiểm tra.

II.
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Báo cáo chuyên đề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh
Trong năm 2016, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ ngày 09/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp ban hành chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ ngày 09/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Cục KTVB đã tiến hành kiểm tra theo chuyên đề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với các thông tư do các bộ ngành ban hành sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực và quy định về điều kiện kinh doanh đối với 34 Thông tư, Thông tư liên tịch của các Bộ quy định về ngành, nghề kinh doanh ban hành sau thời điểm ngày 01/7/2015. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 16 văn bản quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành không đúng thẩm quyền. Trong số 16 văn bản nêu trên, có 15 văn bản đã được “nâng cấp” thành Nghị định
; 01 văn bản được cơ quan ban hành xử lý theo quy định (Thông tư số 30/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Như vậy, việc kiểm tra các văn bản do các Bộ ban hành quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đã được Cục Kiểm tra văn bản triển khai kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.

2. Một số khái niệm liên quan đến “đầu tư kinh doanh”, phân biệt với một số khái niệm có liên quan



2.1 Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005

  Trước đây, điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 mà không quy định tại Luật đầu tư 2005, cụ thể tại khoản 2 Điều 7 đã quy định: “Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác”. 



      Như vậy, ngay từ Luật Doanh nghiệp 2005 đã có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng cũng chưa quy định được cụ thể điều kiện kinh doanh là gì mà chỉ “nhận dạng” được điều kiện kinh doanh được tồn tại dưới các dạng giấy tờ gì.

2.2 Quy định tại Luật Đầu tư năm 2014

      Luật Đầu tư năm 2014, tại Điều 7 đã quy định: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (khoản 1); Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này (khoản 2); Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều 7 được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà CHXHCNVN là thành viên; Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (khoản 3).


     Điều 9 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây: (i) Giấy phép; (ii) Giấy chứng nhận đủ điều kiện; (iii) Chứng chỉ hành nghề (iv) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; (v) Văn bản xác nhận; (vi) Hình thức văn bản khác; (v) Điều kiện khác mà không phải chấp thuận bằng văn bản (khoản 2).


    Như vậy, về cơ bản khái niệm đầu tư kinh doanh được kế thừa từ quy định tại Luật doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, tại Luật Đầu tư năm 2014 đã khẳng định rõ (i) ngành nghề phải được quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm Luật Đầu tư 2014 mới được coi là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; (ii) Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

          3. Vấn đề chưa thống nhất giữa quy định của Luật Đầu tư với Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh

      Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định: “Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế”.



     Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư”.

 


     Như vậy có thể thấy khái niệm điều kiện đầu tư trong Nghị định số 118/2015/NĐ-CP không gắn với khái niệm đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật Đầu tư. Cụ thể, theo cách quy định tại Luật Đầu tư 2014, đầu tư kinh doanh chỉ xác định ở giai đoạn thành lập, hình thành nên chủ thể đầu tư kinh doanh và như vậy điều kiện đầu tư sẽ chỉ gắn với chủ thể kinh doanh. Tuy nhiên với cách quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, điều kiện đầu tư kinh doanh còn được áp dụng sau khi chủ thể đầu tư kinh doanh được thành lập, nghĩa là điều kiện đặt ra ngay cả khi chủ thể kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh. 

4. Phân biệt giữa điều kiện kinh doanh với các nội dung khác 

4.1.Phân biệt điều kiện kinh doanh với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật

	STT
	Điều kiện kinh doanh
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Quy chuẩn kỹ thuật

	Khái niệm

Hình thức
	Là điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề,… yêu cầu khác không thể hiện dưới hình thức giấy phép do Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ ban hành và bắt buộc áp dụng
	Quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Tổ chức tự công bố và tự nguyện áp dụng
	Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan nhà nước ban hành và bắt buộc áp dụng.


           4.2 Phân biệt giữa điều kiện kinh doanh và yêu cầu, nghĩa vụ khác của        doanh nghiệp

	Điều kiện kinh doanh

Là các điều kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng để gia nhập thị trường
	Trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu

Là các điều kiện, nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp phải đáp ứng trong quá trình sản xuất kinh doanh (báo cáo thuế, nghĩa vụ cung cấp thông tin,…)


     5. Kiến nghị

     5.1. Quy định cụ thể thế nào điều kiện kinh doanh
Việc xác định nội hàm của khái niệm điều kiện đầu tư kinh doanh còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất trong cách hiểu của các Bộ, ngành. Việc quy định về điều kiện kinh doanh cần dựa trên các tiêu chí:

(i) Sự cần thiết: hoạt động kinh doanh đó phải có nguy cơ gây rủi ro cho xã hội, người tiêu dùng;

(ii) Tính hợp lý: không tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp;

(iii) Tính rõ ràng, cụ thể;

(iv) Tránh trùng lặp với biện pháp quản lý nhà nước khác.

    5.2 Đưa ra tiêu chí để áp dụng các hình thức điều kiện đầu tư kinh doanh


     Trên thực tế, việc lựa chọn hình thức quy định về điều kiện kinh doanh còn mang tính chủ quan của các Bộ, ngành. Theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây: giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hành nghề,…tuy nhiên việc lựa chọn hình thức Giấy phép kinh doanh hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh còn mang tính chủ quan…Đề nghị nghiên cứu, đưa ra tiêu chí để áp dụng các hình thức điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh, ví dụ giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hay giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,…Khoản 4 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ quy định “Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”. Vì vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thay thế cụm từ “Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” trong Nghị định số 86/2014/NĐ-CP bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” là phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư nhưng chưa phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III. CÁC VẤN ĐỀ CHƯA THỐNG NHẤT GIỮA QUY ĐỊNH CỦA   LUẬT ĐẦU TƯ 2014 VÀ CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH


    1. Quy định về nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành


    Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí”. Với nguyên tắc này được hiểu Luật Đầu tư chỉ ưu tiên áp dụng 04 Luật chuyên ngành là Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí. Tuy nhiên, trên thực tế có một số quy định giữa Luật đầu tư 2014 và một số Luật chuyên ngành có sự không thống nhất với các luật như: Luật xây dựng, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường, …cụ thể như sau:

         2. Các nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

         Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực “xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không” tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư là chưa rõ ràng cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. 


     Phạm vi xây dựng, kinh doanh cảng hàng không, sân bay; dự án kinh doanh vận tải hàng không bao gồm nhiều hoạt động như: thành lập hãng hàng không, thuê, mua tàu bay, khai thác bảo dưỡng tàu bay, bán vé, đặt chỗ....Do đó, nếu bất kỳ dự án nào liên quan đến “xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không” cũng phải xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và sửa chữa nâng cấp công trình của doanh nghiệp. Mặt khác, việc Luật Đầu tư quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án chuyên ngành là chưa phù hợp vì các dự án này gắn liền với hệ thống quy hoạch chuyên ngành, nhu cầu đầu tư và nguồn lực phát triển của ngành.


    Theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư thì thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ đang do cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam thì Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện việc kiểm tra, đánh giá sự đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định việc xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không là do Bộ Giao thông vận tải thực hiện. Như vậy, để tuân thủ pháp luật về đầu tư và pháp luật về hàng không dân dụng, Nhà đầu tư phải thực hiện 02 loại thủ tục hành chính để xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ (thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư kinh doanh vận tải hàng không) (Luật Đầu tư) và thủ tục xin cấp thuận chủ trương cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không (Luật Hàng không dân dụng Việt Nam). 

         Tương tự như lĩnh vực hàng không thì hiện nay Điều 31 của Luật Đầu tư cũng đang quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ đối với việc xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia. Trong khi đó, theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam thì hiện nay không có khái niệm cảng biển quốc gia, cảng biển được phân loại thành các loại: cảng biển đặc biệt, cảng biển loại I, cảng biển loại II, cảng biển loại III. Như vậy, dự án “xây dựng và kinh doanh cảng biển” thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tại Luật Đầu tư cần phải được xác định rõ trên cơ sở các nội dung quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

         Về lĩnh vực kinh doanh vận tải biển: Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư thì Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đối với các dự án trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển. Hiện nay, theo quy định của hệ thống pháp luật hàng hải thì kinh doanh vận tải biển bao gồm vận tải biển nội địa và vận tải biển quốc tế. Hơn nữa, theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 thì quyền vận tải biển nội địa là quyền được ưu tiên và phải đáp ứng các điều kiện do chính phủ quy định nhằm bảo hộ các đội tàu trong nước. Mặt khác kinh doanh vận tải biển (trừ vận tải nội địa) đã được mở trong cam kết WTO, như vậy quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Đầu tư là chưa rõ ràng. 

         3. Nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Quản lý sử dụng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh vào doanh nghiệp


         Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước tại điểm e, khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài gồm: Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này. 

         Điều 29 Luật Quản lý sử dụng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh vào doanh nghiệp quy định: “Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thì Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư sau khi Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư”. Quy định này dẫn đến sự mâu thuẫn về thành phần hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư với Điều 29 Luật Quản lý sử dụng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh vào doanh nghiệp.

         4. Nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Khoa học và công nghệ

         Về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các tổ chức khoa học và công nghệ quy định khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư 2014: “Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài”. Tuy nhiên, Luật Khoa học và công nghệ quy định việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học công nghệ.
          5. Nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Bảo vệ môi trường

          Quy định chưa đồng bộ về trình tự thủ tục thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 quy định khác nhau về thời điểm thực hiện thủ tục phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Luật bảo vệ môi trường yêu cầu phải có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư không yêu cầu phải có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.


      6. Nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đất đai năm 2014


     Thời hạn tối đa được gia hạn đối với dự án đầu tư theo Điều 48 Luật Đầu tư là (24 tháng) và thời hạn gia hạn sử dụng đất theo Điều 64 Luật Đất đai là (48 tháng). Như vậy, có sự không thống nhất về việc gia hạn đối với dự án đầu tư tại Luật Đầu tư và Luật Đất đai.


      Luật Đầu tư quy định các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gồm: Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đầu thầu và nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này cần xem xét lại về sự cần thiết đối với các dự án chủ đầu tư thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án sử dụng đất tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu đô thị…đã có quy hoạch phê duyệt. Vì vậy, cần sửa đổi quy định các dự án chủ đầu tư thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án sử dụng đất tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Khu đô thị...đã có quy hoạch được phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư.


      7. Nội dung không thống nhất giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở năm 2014


      Luật nhà ở năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 có quy định không thống nhất về thẩm quyền và yêu cầu hồ sơ thực hiện dự án đầu tư. Luật Đầu tư năm 2014 quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định dự án đầu tư nhưng Luật Nhà ở lại quy định là Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy định hồ sơ khác nhau.


      Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở “Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở giữa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở là không phù hợp.


     Điều 171 của Luật Nhà ở quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở bổ sung một số loại tài liệu so với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, bao gồm: (i) Văn bản chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, (ii) bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy định này không thống nhất với Luật Đầu tư.

     8. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Luật Đầu tư, Luật đất đai và Luật Đầu thầu

     Quy định đối với dự án sử dụng đất thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án, quyết định chủ trương đầu tư, các quy định của Luật đầu tư, đất đai và đầu thầu không tương thích:


      Luật đất đai chỉ quy định các trường hợp phải áp dụng hoặc không áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất; Luật đấu thầu chỉ quy định các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; Luật đầu tư chỉ quy định các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, khi xem xét dự án, cơ quan nhà nước ở địa phương gặp khó khăn khi quyết định áp dụng hình thức nào trong các hình thức đấu giá, đấu thầu hay quyết định chủ trương đầu tư./.

	
	Nguyễn Thị Bích Thủy

Phòng Kiểm tra Khối kinh tế

Cục Kiểm tra văn bản QPPL


	� Số liệu tính đến hết tháng 4/2017.


	� Theo Báo cáo số 351/BKHĐT-PC ngày 13/01/2017 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


� (1) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; (2) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, (3) Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT, (4) Thông tư số 10/2015/TT-BXD; (5)Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT; (6) Thông tư số 57/2015/TT-BCT; (7) Thông tư số 191/2015/TT-BTC; (8) Thông tư số 49/2015/TT-BCT; (9) Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH, (10) Thông tư số 57/2015/TT-BYT; (11) Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT; (12) Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL; (13) Thông tư số 41/2015/TT-BYT; (14) Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT; (15) Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT. 








PAGE  
1

